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THÔNG TIN LÃI SUẤT 

SẢN PHẨM 
ÁP DỤNG 

TÊN LÃI SUẤT LÃI SUẤT THỜI GIAN ÁP DỤNG 

BẢO AN 
TOÀN GIA 

Lãi suất tạm ứng từ Giá trị 
hợp đồng 

6,50% 03/11/2018 - 11/01/2019 

9,25% 12/01/2019 -31/12/2023 

7,00% 01/01/2024 - Đến khi có thông báo mới 

Lãi suất Khoản giảm thu 
nhập đầu tư 

6,50% 18/09/2017 - 31/12/2018 

9,25% 01/01/2019 - 31/12/2023 

7,00% 01/01/2024 - Đến khi có thông báo mới 

Tỉ lệ Bảo tức - % Số tiền bảo 
hiểm  

0,25% 18/09/2017 - 31/12/2017 

0,75% 01/01/2018 - 31/12/2018 

1,00% 01/01/2019 – 31/12/2022 

1,50% 01/01/2023 – Đến khi có thông báo mới 

Lãi suất với khoản tiền mặt 
định kỳ tích lũy tại công ty 

5,50% 18/09/2017 - Đến khi có thông báo mới 

 

BẢO AN TÀI 
TRÍ  

Lãi suất tạm ứng từ Giá trị 
hợp đồng  

6,50% 01/04/2016 - 11/01/2019 

9,25% 12/01/2019 - 31/12/2023 

7,00% 01/01/2024 - Đến khi có thông báo mới 

Lãi suất Khoản giảm thu 
nhập đầu tư  

6,50% 01/04/2016 - 31/12/2018 

9,25% 01/01/2019 - 31/12/2023 

7,00% 01/01/2024 - Đến khi có thông báo mới 

Tỉ lệ Bảo tức - % Số tiền bảo 
hiểm  

0,25% 01/01/2017 - 31/12/2017 

0,75% 01/01/2018 - 31/12/2018 

1,00% 01/01/2019 – 31/12/2022 

1,50 % 01/01/2023 – Đến khi có thông báo mới 

Lãi chia cuối hợp đồng - % 
Số tiền bảo hiểm 

1,40% 01/04/2023 - Đến khi có thông báo mới 

Lãi suất với khoản tiền mặt 
tích lũy tại công ty (Áp dụng 
cho Quyền lợi nhận tiền mỗi 
năm năm và Quyền lợi tiền 
mặt định kỳ) 

6,00% 01/01/2017 - 31/12/2017 

5,40% 01/01/2018 - Đến khi có thông báo mới 

  

BẢO AN 
THÀNH TÀI  

Lãi suất Khoản giảm thu 
nhập đầu tư  

18,00% 01/01/2012 - 31/12/2012 

9,30% 01/01/2013 - 31/12/2013 

8,20% 01/01/2014 - 31/12/2014 

6,50% 01/01/2015 - 31/12/2018 

9,25% 01/01/2019 - 31/12/2023 

7,00% 01/01/2024 - Đến khi có thông báo mới 

Tỉ lệ Bảo tức chia thêm 

0,25% 01/04/2012 - 31/12/2019 

0,225% 01/01/2020 – 31/12/2022 

0,25% 01/01/2023 – Đến khi có thông báo mới 



Cập nhật 27/03/2024 

Tỉ lệ Bảo tức chia thêm tích 
lũy tại công ty 

0,25% 01/04/2012 - 31/12/2019 

0,225% 01/01/2020 – 31/12/2022 

0,25% 01/01/2023 – Đến khi có thông báo mới 

Lãi suất với khoản tiền mặt 
từ Quyền lợi học vấn tích 
lũy tại công ty 

6,00% 01/01/2017 - 31/12/2017 

5,40% 01/01/2018 - Đến khi có thông báo mới 

 


